KE HOACH CHU PE NHANH: NGHE DICH VU
(Thure hién tir ngay 30/12 den ngay 03/01/2025) (Tuan 16)

Thi Thir 2 Thir 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
ND
Pon tré, | - Co di sdm vé sinh trong va ngoai 16p sach s&, chuan bj d6 dung , dd choi cho cac
Choi, hoat dong, nhéc tré biét chao hoi, cat do dung c4a nhan
TDS - Tré tu choi theo y thich cia minh
- Thr 2,4,6 tap theo bai hat: Chau yéu c6 chu cong nhan. Thir 3,5 tap theo nhip ho.
LVPTTC |LVPTNT | NGHITET | LVPTNT | LVPTTM
Hoat PTVD: KPXH DUONG LQVT: | Am nhac:
dong | VPCB: Di Nghé LICH PTNT: | DH: bai bac dua
hoc thing bang trén | nghiép cta LQVT: thu vui tinh( TT)
ghé thé duc, dau | bd, me bé NBPB khdi Nghe hat : Hat gao
doi tai cat cau, khéi | lang ta( KH)
TCVD: Chuyén try) T/C: Tay ai khéo(
béng qua dau KH)
Choi - Quan sat ¢6 muc dich: QS hoa gidy, vuon hoa hudng, dung cu nghé néng nghiép
ngoai , thoi tiét; Choi voi cat , kéo co , nhay bi
troi - Choi van dong: Méo dudi chudt, kéo co, Gieo hat, Troi mua....
- Choi ty do: phong am nhac, vuon rau trai nghiém, phong tin hoc, khu lam dep +
Tiéng anh
- Goc dong vai: Bac si, ban hang, niu an
Choi, |- Goc xay dung lap ghép: Xay ngoi nha bé, lap ghép do dung
hoat |- Géc hoc tap: On chit c4i 0,0,0,4, A, uu . T/C 6 an quan. Tach- gop cac dbi tuong
dong & | trong pham vi 7 .Phan biét khoi cau , khdi tru. Phan nhom dd dung theo san phim
cac géc nghé, Poc tho, xem sach tranh, ké chuyén sang tao béng roi
- G6c ngh¢ thuat: VE ,t6 mau, xé dan, xép hot hat, méa, hat vé cac nghé cé trong
chu dé
- GOc thién nhién: Cham soc cay canh, choi voi cat nudce..
An, ngi | - Tré biét moi c¢6, mdi cac ban, moi khach khi c6 khach dén choi
- Tré di ngu ding thoi gian quy dinh
Hoat -HDTCM Giao Iuu hat Lam quen bai - V¢ sinh
dong TCHT: Xem | mua, doc mdéi: DH : Bai | nhom 16p.
chiéu tranh... cac tho theo chu “ Béc dua thu - VS, tay mat
nghé Choi dé vui tinh” - Néu guong
theo y thich - Choi TYT cudi tuan, tra
-VS, tra tré -V¢ sinh, tt tré




*. THE DUC SANG
Thu 3, 5 tap cac dong tac
Thu 2, 4, 6 tdp theo nhac bai hat “ > bai hat “Chau yéu c6 chu cong nhan”
Cac dong tac
- Tay 2: Chu cong nhan......... chau ludn biét on c6 chl cong nhan
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- Bung 1: Chu cong nhan......... chau ludn biét on c6 cht céng nhan:
o o . ©
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TTCB 1.3 2 4

- Chan 3: Chua cong nhan......... chau ludn biét on c6 chi cong nhan:
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- Bat 2: Cht cong nhan......... chau ludn biét on ¢ cha cong nhan:

*KE HOACH HOAT PONG GOC ,
CHU DE: NGHE NGHIEP CUA BO ME BE
(Thue hién Thue hién tir ngay 12/12 dén ngay 16/12/2022

)
Noi dung Yéu ciu Chuéin bi To chirc hoat dong
* Goc phan vai - Tré biét thé hién | - D6 dung nau an, | *1. Théa thudn va ban
- Bac sy vai choi cua minh | trang phuc bac truoc khi hoat
- Ctra hang va biét lién két voi | - PO dung y bac sy, | dong(5p’)
- Niu dn nhom choi khéc. trang phuc.




- Tré  biét giup do
nhau trong qua trinh
choi.

- Ctra hang vo1
nhiéu do dung ca
nhan nghé dich vu
vay, ao, dép,
mil...thuc phdm cac
loai nong thuy san.

* GoOc xay dung-
LG
- Xay ng0i nha bé

- Lap ghép dd
dung theo y thich

- Tré biét tai tao va
x4y mo phdng ngdi
nha bé tur cac
nguyén vat li€u roi.
- Tré lap ghép theo
y thich ctia minh

- Gach xay dung, vé
ong sira, cay hoa,
cay canh, cay rau

- By do choi lap
ghép,chap nut ..

* Goc hoc tap

On chtr cai d3 hoc
0,0,0,a,a, uu . T/C
0 an quan. Téch-
g0p cac d6i tuong
trong pham vi 7.
Phan biét khéi cau,
khoi tru. Phan
nhom do dung theo
san phdm nghé,
Poc tho, xem sach
tranh, ké chuyén
sang tao bang rbi

- Tré biét cach tach-
gOp cac dbi tuong
trong pham vi 7

- Tré nhén biét phan
biét khoi cau, khoi
tru.

- Tré nhan dang
duoc chir cai, va
phat &m chinh xac
chir cai da hoc

-Tré biét Phan
nhom d6 dung theo
san pham nghé

- Biét gio sach xem
va hiéu ndi dung
birc tranh

- cac bai tap toan

- cac thé chit sd,

- Cac khoi cau khoi
tru.

- Cac thé chtr cai.

- Cac d6 dung theo
nghé.

- Vuon hoa chir cai
- Bai tap ky nang
-Tranh sach vé chu
dé

* Goc nghé thuat
V¢ ,t6 mau, xé
dan, xép hot hat,
mua, hat vé cic
nghé c6 trong chi
dé

- Hat mla céac bai
vé chu dé

- Tré biét st dung
nhitng k¥ nang da
hoc dé tao ra san
pham. Biét t6 mau
tranh ,nan x¢é dan
,xau day thanh birc
tranh

- Tré manh dan
tham gia hat mia

- Giay bia cat tong,
bat, mau, keo, kéo ...
Cac nguyén li¢u mo
Kim, day ludn, hat.
- Dung cu 4m nhac

* Goc thién nhién
- Gieo hat

- Tré bict gieo hat
va cham soc cay

- Thung x6p co dat,
cay, hat, binh tuoi...
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- Co va tré doc tho
Choi ban hang” vé chu
dé.

- Cho tré no1 tén cac goc
choi.

- Co gibi thi€u tro choi
moi.

- Cho tré chon goc choi
va chon ky hiéu vé goc
choi.

* 2. Qua trinh hoat
dong(15-20p)

- C6 dong vai choi va
tham gia choi cung tré.
Thao luan tro chuyén
voi tré de trao do6i kinh
nghiém. Gilp tré tao nén
san pham.

- Pong thoi bao quat va
gido duc tré biét choi
cung ban, biét bao vé d6
ding d6 choi.

*3,  két thic hoat
dong:(2-3p)

- C6 dén tung goc choi
nhan xét tré choi.

- Két thuc: cho tré dén 1
goc choi nao tot nhat dé
nhan xét va két thuc tai
gbc do




- Cham soc cay,
hoa,vudn rau
Choi cat , nudc

-biét tudi nudc cho
cay




Thir 2 ngay 30 thang 12 nam 2024
* PON TRE, CHOI , THE DUC SANG
- C6 dén som thong thoang vé sinh trong va ngoai 16p hoc
- C6 vui vé don tré vao 16p , kiém tra vé sinh c4 nhan, nhéc tré cat do dung dung
noi quy dinh, ¢6 trao ddi v&i phu huynh vé strc khoe va hoc tap cua tré.
- C6 cho tré choi ty chon theo ¥ thich.
- Cho tré ra san tap thé duc sang.
* HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién thé chat
Phat trién vin dong
Pé tai: Pi thing bang trén ghé thé duc dau doi tii cat
TCVD: Chuyén béng qua dau
I. Muc dich - yéu ciu:
1. Kién thirc
- Tré nhé tén bai tap van dong “ Pi trén ghé thé duc dau doi vat ”
- Tré biét giit thang bang khong lam roi tai cat khi di trén ghé thé duc
- Tré hiéu 13 cach choi va luat choi trd choi : “ Chuyén bong qua dau ” hing tha
tich cuc tham gia vao tro choi
2. Ki nang .
- Rén k¥ ning kéo 160 khi di trén ghé thé duc dau doi vat
- Rén sy phdi hop nhip nhing giita chin tay va mat
- Phét trién t5 chit nhanh nhen khéo 1éo cho tré trong khi thuc hi¢n bai tap van
dong cling nhu khi choi tro choti
3. Thai do
- Giao duc tré c¢6 y thic to chire ky luat khi hoc
- Tré htirng thu tham gia van dong
- Tré biét duoc van dong thé duc thé thao dé cho co thé khée manh
II. Chuin bij:

Chuin bi ciia ¢ Chuén bi ciia tré
- San tap sach sé& - TAm thé tré thoai mai
- Ghé thé duc - Trang phuc gon gang
- Nhac bai hat : Tau lu6t ,Chau yéu ¢ cha cong nhan. | - Ghé thé dyc , bong ...
- Bong , rd dung bong
III. Tién trinh hoat dong:
Hoat dong cua co Hoat dong cua tré
1.0n dinh: (1-2°)
-C6 trd chuyén vé chu dé -Tré tro chuyén cung co
2.Ngi dung:
2.1.Khoi dong: (3-4°)




-Cho tré di thanh vong tron két hop cac kiéu di
khac nhau

2.2 Trong dong: (21-23”)

a. BTPTC:

-Dong tac tay 2 :
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-Bong tac bung 1:
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-bong tac chan 1:
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- Bong tac bat :

KX

b. Van dong co ban.
-So do tap:
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

* C6 gidi thidu:

-Tré lam theo yé€u cau cua
co

2 1an x 8 nhip.

2 1an x 8nhip.

4 1an x8 nhip

- Tré thuc hién thua
-Tré chu y quan sat c¢6 lam
mau




-Hom nay c6 s& day 16p ching minh di trén ghé | -Hai to thi dua(mdi tré thyc
thé dyc dau doi vat hién 2-3 1an)

- C6 cho tre thyc hién thir
- C6 1am mAu va két hop phan tich : Hai tay chdng | -Tré tra 10
hong hoac giang ngang nguoi thang , mat nhin | - 2 tré thuc hién
thang vé trude . Khi ¢6 hidu 1énh co di trén ghé
thé duc dau doi vat .Di hét ghe thé duc ¢6 bo tui
cat vao rd va vé dung cudi hang -Choi 2 - 3 lan

- Cho 2 tré & dau hang 1én thuc hién -Tré hirng thu choi
- C6 cho lan luot tirng nhom 3 ban 1én thyc hién
(C6 cha y dong vién ,khuyén khich tré)

- Hé1i tén bai tap

-Cho 2 tré kha thuc hién lai lan nita Tré lam chim bay di 1 dén 2
- Gi4o duc tré thudng xuyén van dong dé cho vong quanh sén

co thé khoe manh Tré thu don d6 dung do choi
C.TCVPD: Chuyén bong qua dau cung co

- CO gidi thi€u tro choi, cach choi ,ludt choi
-C6 cho tré choi 2-3 lan
-Co dong vién khuyén khich tré choi
2.3 Ho6i tinh: (1-2°)
-Cho tré di nhe nhang 1 dén 2 vong quanh san
3.Két thic: (1-2°)

Tré thu don dd dung dd choi cing ¢6

* CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc
dich - C6 chuan bi cat kho va cat wdt dé cho tré cung trai

* Trai nghiém voi cat | nghiém

- C6 hoi tré khi di trén cat kho cam giac thé nao?

- Cho tré nam cat va hoi tré con ¢6 naim dugc cuc cat
khong? vi sao?

- Cho tré di trén cat udt va hoi tré

-Khi di trén cat udt con thdy cam giac nhu thé nao?

- Cho tré nam cat hoi tré c6 nam dugc cat khong? Vi
sao?

- Cho tré duoc trai nghiém dong banh, in hinh, dao hang

2. Tro choi van dong | - Co gidi thi€u tén tro choi, luat choi, cach choi
* Nhay tiep surc - C6 t6 chure cho tré choi tro choi 2 -3 lan
- Giao dyc tré bi€t choi cung ban




3. Choi tu do: - CO cho tré choi tai phong am nhac
- Tré choi c6 bao quat tré.

*CHOT HOAT PONG O CAC GOC
- GAc phan vai: Nau in, bac s¥, co ban hang.
- G6c XD-LG: Xay dung ngdi nha cua bé, lap ghép theo ¥ thich
- Goc hoc tap: On chit céi o, 0, 0, a, &, 4, u, u; Phan nhoém do dung theo san ph:flm
nghé. Poc tho, xem sach tranh, ké chuyén sang tao bang roi.
- G6c nghé thuit : Lam san pham, cat dan, to mau tranh anh, maa hat theo chi dé.

*HOAT PONG CHIEU
1.“Xem tranh goi tén dung cu cic nghé” Tuyén tdp 5-6 tudi trang( 45)
2. choi theo y thich
3. V¢& sinh tra tré.

*. DPANH GIA TRE CUOI NGAY:
- G160 an: Chau Anh Btrc an cham , an chua hét suat ctia minh
- C6 dong vién chau dn nhanh hon va c6 gang an hét suat ctia minh



Thir 3 ngay 31 thang 12 nam 2024
* Pon tré - Choi - Thé duc siang
* HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién nhan thirc
KPKH: Nghé nghiép ciia bé , me bé
I.Muc dich yéu ciu:
1. Kién thirc:
-Tré nhan biét nghé nghiép ctia ba me vdi cong lao kho nhoc vt va dé nudi con
- Tré biét noi lam viéc va modt s6 dé dung ciia nghé bd me minh 1am
- Phan biét mot s6 nghé pho bién trong x3 hoi : Béc si, ¢o gido, cong nhan ,néng
nghiép...
2. Ky nang:
- Luyén k¥ nang chu y, ghi nhé ¢6 chu dinh va quan sat, nhan xét.
- Luyén k¥ nang n61 mach lac qua tra 161 cau hoi cua co.
3. Thai do:
- GD tré biét long biét on hiéu thao v&i ba me va trin trong nghé nghiép cta ba
me

I1.Chuén bi:
Do dung ciia cd Do dung cia tré
- powerpoint hinh anh va dung cu ctia mét s6 - -Tam thé thoai mai cho tré
nghé - Tré hat thudc cac bai hat va bai tho

trong xa hoi
- Mt so bai hat trong chu dé
- Bai tho “ Lam nghé nhu b6

I11.Tién trinh hoat dong:

) Hoat dong cua co Hoat dong cua tré
1: On dinh ( 1-2p)
- C6 cho tré cung doc cau ca dao: - Tré doc cung cd

"Cha me vat va ngay dém

Mong con khon 16n mai sau nén nguoi"
Hoi tré:
- Cau ca dao céc ban vira doc néi vé ai? -Tré tra 101
- Ba me céc ban lam viéc vat va dé 1am gi?
- Cac ban c6 biét ba me ctia minh lam nghé gi
khong?
Pé biét bd me chiing minh 1am nghé gi . Hom nay
¢6 chau minh cung tim hiéu nhé




2. Noi dung

2.1: Hoat dong 1: *Trd chuyén véi tré vé nghé
nghiép ctia ba me tré ( 9-10p)

Goi ¥ cho tré mé ta vé cong viéc cua ba hay me -Tré tra 101 su hiéu biét ctia minh
minh ma tré nhé nhat:

- Me¢ ctia me ban hang & dau... Ban théy me ban
hang nhu thé nao?

- Ba ctia ban lam tai xé 1ai xe gi?

- Ba (mg¢) con lam & cong ty nao? ...

Giao duc tré:

- Cac ban c6 thuong ba me khong?

- Phai 1am gi dé dén dap cong on cuia ba me?

2.2.: Hoat dong 2:Quan sat tranh va dam thoai( 6-

p)
- Cho tré quan sat mot s6 hinh anh minh hoa va goi | - Tré quan sat tranh va tra 1oi cau
tén nhan vat va do6 dung trong hinh... hoéi ctia ¢o

- Pam thoai dé goi ¥ tudng cho tré:

- Vi sao cac ban biét day 13 bac si?... Nhirng ai can
dén bac si?... Bac silam viéc & dau nhi? Bac si can
nhirng d6 dung gi ?

- Pay 1a ai?... Bac thg mdc dang lam gi?... Trong
16p minh c6 san pham nao ctia bac tho mdc?

* C6 hoi tré mot sd hinh anh ctia mot sb nghé con
lai

- Hoi tré: Ban wéc mo sau nay s€ lam nghé gi?...
Nghé ay gitp ich gi cho moi nguoi? (lam bac si - Tré lang nghe
chita bénh cho nhiéu nguoi, lam tai x€ lai xe cho
khach, 1am tho may dé may nhiéu quan 4o dep, 1am
ca si...)

2.3: Hoat dong 3:Tro choi luyén tap:( 4-5p) -Tré hung tha choi tro choi
- TC "Tao dang nghé&": cho tré di chuyén theo vong
tron, vira di vira hat ...

- Co6 gidi thi€u cach choi

- Cho tré choi

- Sau mdi 1an tao déng, c6 hoi vai tré: Ban tao dang
nghé cua ai?... D6 1a nghé gi?..

3.Két thuc( 1-2p )Tré doc tho “ Lam nghé nhu bd” | - Tré doc tho

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: Béc si, ban hang, nau an
- Goc xay dung lap ghép: Xay dung ngdi nha cua be, lap ghép d6 dung



- Goc khoa hoc va toan: Pém cac dbi tugng trong pham vi 7. Onchitcdiodo,ad
4, u u, Phan nhom dd dung theo san phém nghé.DQc tho, xem séach tranh, ké
chuyén sang tao.

- G6c am nhac tao hinh: v€ ,t6 mau, x¢é dan, xép hot hat, maa, hat vé cha dé nghé
nghiép

- Goc thién nhién: Cham soc cdy canh, choi véi cat nude...

CHOI NGOAI TROI
1. Hoat dong c6 muc dich * Quan sat vuon hoa gidy ,
Quan sat: Cay hoa gidy - Co cung tré hat bai hat “ Cay hoa giay “va dung

xung quanh vuon hoa

- Hé1i tré cac con quan sat cay gi day?

- C6 néu cau hoi dam thoai vé ciy hoa cho tré tra
loi

=> Gi4o duc tré : Bao vé hoa khong ngit hoa,
but 14, bé canh...

2. Tro choi van dong * CO gidi thi¢u luat choi — cach choi
Kéo co - T6 chuc cho tré choi 3-4 1an
- Co6 bao quat tré choti
3. Choi ty do * Cho tré choi cau truot , xit du , hot hat...

- CO hudng tré vé cac nhom choi va gido duc tré
- C6 bao quat tré

HOAT PONG CHIEU

- Giao luu hat, mua, doc tho theo chu dé
+ C0 cho tré xuéng san, cung nhau doc tho, mia hat nhiing bai hat, tho da duogc
hoc trong chu dé nay
+ C6 bao quat tré

DANH GIA CUOI NGAY

- Hoat dong hoc : Pa s6 tré trong 16p di biét nghé nghiép cua b me . néi bét co
ban Gia Huy, Anh Quan, Phuong Thao néi vé nghé nghiép bb me rat luu loat.
Bén canh d6 con c6 mdt s6 ban khi co hoi thi khong biét ké vé nghé nghiép cia
bb me : Nhu ban Khang, Nhan, Bang Khoa.

- Bién phép : Nhic tré tdi vé nha ndi tré hoi nghé nghiép bb me minh , dé vao
ngay hoc tiép theo dén 16p c6 hoi tré xem cac ban vé cong viée cua bo me. Trao
d6i phy huynh trén nhom 16p dé phy huynh bay thém cho tré ¢ nha



Thir 4 ngay 01 thang 01 nam 2025
NGHI TET DUONG LICH

_ Thir 5 ngay 02 thang 01 nam 2024
* PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG
* HOAT PONG HQC:
LVPTNT:
Lam quen v@i toan
Nhan biét phan biét khoi cau, khoi tru.
I. MUC PiCH YEU CAU:
1. Kién thirc:
Tré nhan biét, goi tén duoc khdi cau, khdi tru
- Tre phan biét dugc khéi cau, khdi try
2.Ky nang:
Reén luyén sy nhanh nhay cua céac gidc quan, luyén kha nang quan sat c6 chu dinh
cho tré.
3. Gido duc:
Tré biét sir dung d6 dung d6 choi nhe nhang, gon gang ngan nap va biét kinh
trong c6 chu cdng nhan

I1. CHUAN BI:
Do dung cta cd Db dung cia tré
- O cua bi mat, 1 qua bong, 1 trong com. - Mbi tré 1 khéi cau, khéi tru.

- Mot sb6 dd dung o dang khéi cau, khéi tru | Tam li tré thoai mai ...
- Pan ghi bai hat “Chau yéu cb chu cbng
nhan”

III. CACH TIEN HANH:

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré

1.0n dinh
- Cho tré hat bai “Chau yéu c6 chu céng nhan” - Tré hat
- Tro chuyén voi tre vé cong viéc cta cd chu cong
nhan..

- Uoc mo cua con sau nay lon 1én lam nghé gi? - Tré tra 1oi.
- Giao duc tre...
2. N¢i dung




2.1.Hoat dong 1: Luyén nhdn biét khéi cau, khoi
tru * Tro choi: “O cita bi mat”

Phia sau ¢6 c¢6 2 canh cira than ki trong d6 c6 nhiing
moén qua rat tha vi ma c6 chi cong nhén s& ting cac
con day cac con s& chon canh cira mau gi trudc?

+ Con ¢ mén qua gi? ( cho ca nhan, tp thé goi tén)
+ Qua c6 dang khéi gi?

2.2.Hoat ddng 2: Phdn biét khéi cau, khoi tru.

* Cho tré choi “Thi xem ai chon nhanh”

- Tré lay ro db choi ra dé choi theo yéu cau:

- Lan 1: C6 gio khbi

- Lan 2: C6 goi tén khoi

- Lan 3: C6 néu dic diém tré chon khéi

* Choi lin khoi

- Cho tré ngdi quay mit vao nhau choi lin khdi cau
- C6 lan duoc khoéng? Lin dugc miy huéng?

- Khdi gi lin dugc cac hudng?

- Cho tré 1an khdi tru

- C6 lan duoc cac hudng nhu khdi cau khong?

- Vay khéi tru lan duoc may hudng

*Co khai quat lai khéi cau lan duoc vé moi phia con
khdi tru ldn dwoc khi dat nam,khéi tru khong lan
duoc khi dat dung

- Khdi gi lin dugc cac hudng? vi sao?

- Cho tre khao sat duong bao khéi bang cach dit
khéi cau vao 2 long ban tay dé cam nhan dé cong,
nhin cua duong bao

- Cho tre khao sat duong bao khéi tru...

* Tre tim xung quanh lop xem ¢ d6 dung gi co
dang khéi cau ,tru

* Cho tré choi chong khdi 1én nhau

+ Khdi nao chong 1én duoc? vi sao?

2.3.Hoat dong 3: Luyén tap

- Trong com, qua bong...
- Kho1 cau, khoi tru

- Tré goi tén khoi

- Tré chon khéi

- Tré chon va goi tén
- Tré choi lin khoi

- Khéi cau.

- Khong 1an duogc cac huong
- Chi lan dugc 2 hudong

- Tre tra loi

- Tre 1an khéi vao long ban tay

- Tré choi chong khoi
- Tré nhan xét




*Tro choi : “Thi ai nhanh”

- Tré khéng nhin vao ré ma chi so tay vao lay khéi
theo y&u cau

- Sau d6 cho tré vé ngdi theo nhom nin @6 dung ,do
choi c6 dang khéi cau ,khéi tru

3.Két thic: Ca Iop hat :Tinh bang c6 cai tréng com

- Tré choi thi dua nhau.

- Tre hat...

*CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc dich:

* Quan sat vieon hoa muoi gio

2. Tro choi van dong:

* Banh xe quay

3. Choi tu do:

* Co dan tré ra dia diém quan sat vuon hoa mudi gio
- Héi tré phia trudc cac con ding co6 gi?

- Bay 1a vuon hoa gi?

- Cho tré néu ¥ kién cta minh

- Céc con c6 thay vudn hoa cta chung ta c6 dep
khong?

- Ai c6 nhan xét gi vé hoa muoi gio ?

Ngoai hoa mudi gio ra trong san trudng con cd hoa gi
nita?( Co hoi tré nhiéu v kién , sau do c6 duac rut lai
va G1ao duc tré cach bao vé va cham soc hoa,bao vé
moi trudng.

* CO gio1i thiéu tén tro choi, luat choi, cach

choi

- C0 t6 chirc cho tré choi trd choi 2 -3 1an
- Gi4o duc tré biét choi cung ban

- CO quan sat tré choi

* Cho tré choi phong tin hoc

- C06 bao quat tré choi.

CHOIL, HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: Béc si, ban hang, nau an.
- Goc xay dung lap ghép: Xay dung ngodi nha beé ¢, lap ghép d6 dung




- Géc hoc tap: Tim cdp 14 hoa co cung chir cai . D6 quan xtc xic, Ghép tir dudi
tranh, Thém bét, tao nhém gin sb luong twong ing trong pham vi7.
- Géc Nghé thuat: v& ,td mau, xé dan, xép hot hat, mua, hat vé bac si.

*HOAT PONG CHIEU

1.Lam quen bai hat méi: Bac dwa thw vui tinh
2. Choi tu do
3. V& sinh, tra tré
DANH GIA CUOI NGAY
- Hoat dong Goc : Tré biét nhap vai choi nhung k¥ ning giao tiép gitra cac nhém
choi con han ché
- Bién phap : - Trong qué trinh tré choi goc ¢6 phai thudng xuyén dén tao tinh
hudng dé tré giao luu gita cac goc nhiéu hon
Thir 6 ngay 03 thang 01 nam 2024
* Pon tré - Choi— Thé duc sang
HOAT DPONG HQC
Linh vuc phat trién thim m§: Am nhac:
Day hat : Bac dwa thw vui tinh( TT)
Nghe hat: Hat gao lang ta (KH)
TCAN: Tay ai khéo (KH)
I. Muc dich - yéu ciu :
1. Kién thire
- Tré hat ding giai di€u bai hat* Bac dua thu vui tinh”, thé hién duoc giai di€u vui
tuoi.
- Hiéu duoc noi dung bai hat noi vé bac dua thu rit vui tinh va mot ban nhé ngoan
ngodn biét nghe 161 nguodi 1on
- Nho tén bai hat bai hat ““ Bac dua thu vui tinh”, tén tac gia Hoang Lan
- Tré thich dugc nghe c6 hat bai: “hat gao lang ta”va hudng tng cung c6. Nhan ra
giai diéu bai hat quen thudc. Nh¢ dugc tén bai hat tén tac gia
- Tré biét choi trd choi theo yéu cau cua cé.
2. Ki nang:
- Rén k¥ nang hat dung giai diéu va 101 ca cua bai hat " Bac dua thu vui tinh"
- Phat trién tai nghe va kha ning cam thu Am nhac khi nghe nhac va nghe c6 hat
- Manh dan tu tin khi 1én thé hién.
3. Thai dé:
- Gi4o duc tré yéu thich am nhac va htirng tha tham gia vao hoat dong am nhac.
I1. Chuén bi:

| Do dung cia co | Do dung cia tré




- Ban ghi bai hat Dan ghi bai hat “ Bac dua thu vui tinh”
" Hat gao lang ta"
- 1 ban nhé dong vai Bac dua thu

- TAm thé thoai mai
cho tré

I1L Tién trinh hoat djng:

) Hoat dong cua co

1 On dinh:( 2-3 phat)
- Cho ban nho trong 16p dap xe dang vai bac dua thu
- Pam thoai véi tré vé bac dua thu
- Cho tré doan bac dua thu co6 trong bai hat gi, tac gia cua ai.
Co gi61 thiéu lai tén bai hat , tac gia
2. Noi dung:
2.1: Hoat dong 1: (12-15 phut)
* Day hat: Bac dwa thu vui tinh
- C6 hat cho tré nghe 1 1an khéng nhac.
- Céc con thay giai diéu cta bai hat nhu thé nao?
- Ca lop hat cung ¢6 2 lan (co chu y sura sai 1oi ca cho tre
- Bai hat noi vé ai lam nghe g1? Pé bai hat dugc hay hon khi
hét can thé hién nhu thé nao?
- Cho ca 16p hat 2 1an hoi tré tén bai hat tén hat tén gia
- Cho t6 , nhom ,ca nhan hat
- Ca 16p hat cing c6 1 1an. hoi tré tén bai hat tén hat tén tac
gia
* Gido duc tré biét cam nhan dugc giai di€u vui tuoi cta bai
hat
2.2: Hoat dong 2: Nghe hat ( 5 - 6 phut).

+ Co6 gioi thi¢u tén bai hat “Hat gao lang ta”
- C6 hat cho tré nghe 1 1an két hop diéu bd minh hoa.
- C6 ndi ndi dung bai hat
- C6 hat 1an 2 két hop dan, tré huong Gmg cung co.
- Héi tré tén bai hat , lam di¢u dan ca gi?
- Giao duc: Cam nhén dugc giai di€u vui tuoi ctia bai hat
2.3 Hoat dong 3: Tro choi ( 3-4 phut)
T/C: Tay ai khéo
-Co phé bién cach choi, lut choi
- Cho tré choi trd choi 2-3 lan.
- C6 huéng dan va bao quét tré choi.
3. Két thuc ( 1-2p)
- Cho tré hat bai Bac dua thu vui tinh va di ra ngoai

Hoat dong cua tré

- Tré doc tho va tro chuyén

cung co

- Tré lang nghe

- Tré tra 101

- Tré lang nghe

- Tré tra 101

- Tré hat cung co

- Tré tra 101

- Tré hat cung co

- Céc 10 thi dua hat

-Tré tra 1o1

- Tré tra 101
- Tré hat cung co

- Tré lang nghe
- Tré huong trng cung co
- Tré lang nghe
- Tré choi tro choi.

- Tré hat




CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc dich: * Cac con thiy hom nay thoi tiét nhu thé nao?
Quan sét : Thoi tiét - Cac con nhin xem bau troi hom nay thé nao?

- Cac con c6 thiy 6ng mat troi khong?

- Vi sao con biét hdm nay trdi mua hay ning.

- CO cho tré quan sat va noi 1én nhitng gi tré quan sat
tir cdy cdi dé biét duoc gio..

- Gd tré: Cham soc va bao vé co thé.

2. Choi van dong: Tro choi: * C0 gidi thi€u tro choi- cach choi, luét choi.
Cudp co - Cho tré choi.

- C6 dong vién, khuyén khich tré choi.
3. Choi tu do * C6 bao quat tré choi phong tiéng anh

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: Béc si, ban hang, niu dn
- Goc xay dung lap ghép: Xay dung ngoi nha bé o, lap ghép dd dung
- Goc hoc tap: Choi d6 mi nd, gan dung s6 luong , phan loai d6 dung theo nghé
- G6c ngh¢ thuat: v€, t6 mau, x¢é dan, xép hdt hat, maa, hat céac bai hat vé chu dé
- G6c thién nhién: Cham soc cady canh, choi véi cat nudc...

HOAT PONG CHIEU

1. V¢ sinh nhom lép:
- Chia tré theo timg nhom, cho tré vé sinh cac d6 dung d6 choi trong 16p theo su
huéng dan cua co.
- Cho 1 sb tré lau chui dd dung , dd choi cta 16p.
- CO cung lam voi tré va dong vién tré lam
2. V¢ sinh tay mat
3. Néu gwong cudi tuan, tra tré
- Cho ca 16p biéu dién mot s6 tiét muc vin nghé cd gop vui cung tré
- Cho tré hat bai “Hoa bé ngoan”
- Cho tré nhan uu, khuyét diém ctia minh, cta ban
- Néu guong nhitng ban tét dé tré hoc tap
- Ban nao trong tudn ngoan , hoc gioi ¢6 thuong phiéu bé ngoan
- Pong vién , khuyén khich tré
- Dén tré 2 ngay nghi 1am nhiing viéc vtra stc giup do moi nguoi
- Cho tré hat bai “Ca tuan déu ngoan”

DANH GIA CUOI NGAY



- Gio don tré: Ban Di¢u Vy sang nay di hoc van dang khoc nhe.

- Strc khoe ctia tré: Thoi tiét hom nay trd troi nén cac ban trong 16p ho nhiéu

- Bién phap: C6 dong vién ban Diéu Vy di hoc phai ngoan, dén 16p choi cting cac
ban trong 16p . Con 1 s6 ban ho thi chiéu vé ¢6 trao d6i phu huynh



	KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ DỊCH VỤ
	(Thực hiện từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2025) (Tuần 16)
	Các động tác
	- Tay 2: Chú công nhân.........cháu luôn biết ơn cô chú công nhân
	- Bụng 1: Chú công nhân.........cháu luôn biết ơn cô chú công nhân:
	- Chân 3: Chú công nhân.........cháu luôn biết ơn cô chú công nhân:
	- Bật 2:  Chú công nhân.........cháu luôn biết ơn cô chú công nhân:
	1.“Xem tranh gọi tên dụng cụ các nghề” Tuyển tập  5-6 tuổi trang( 45)
	2. chơi theo ý thích
	3. Vệ sinh trả trẻ.
	Thứ 3 ngày 31 tháng 12 năm 2024
	* Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng
	* HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	KPKH: Nghề nghiệp của bố , mẹ bé
	I.Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức:
	-Trẻ nhận biết nghề nghiệp của ba mẹ với công lao khó nhọc vất vả để nuôi con
	- Trẻ biết nơi làm việc và một số đồ dùng của nghề bố mẹ mình làm
	- Phân biệt một số nghề phổ biến trong xã hội : Bác sĩ, cô giáo, công nhân ,nông nghiệp...
	2. Kỹ năng:
	- Luyện kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định và  quan sát, nhận xét.
	- Luyện kỹ năng nói mạch lạc qua trả lời câu hỏi của cô.
	3. Thái độ:
	- GD trẻ biết lòng biết ơn hiếu thảo với ba mẹ và trân trọng nghề nghiệp của ba mẹ...
	II.Chuẩn bị:
	III.Tiến trình hoạt động:
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
	- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé, lắp ghép đồ dùng
	- Góc khoa học và toán: Đếm các đối tượng trong phạm vi 7. Ôn chữ cái o ô ơ, a ă â, u ư, Phân nhóm đồ dùng theo sản phẩm nghề.Đọc thơ, xem sách tranh, kể chuyện sáng tạo.
	- Góc âm nhạc tạo hình: vẽ ,tô màu, xé dán, xếp hột hạt, múa, hát về chủ đề nghề nghiệp
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước...
	CHƠI NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Giao lưu hát, múa, đọc thơ theo chủ đề
	+ Cô cho trẻ xuống sân, cùng nhau đọc thơ, múa hát những bài hát, thơ đã được học trong chủ đề này
	+ Cô bao quát trẻ
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	- Hoạt động học : Đa số trẻ trong lớp đã biết nghề nghiệp của bố mẹ . nỏi bật có bạn  Gia Huy, Anh Quân, Phương Thảo nói về nghề nghiệp bố mẹ rất lưu loát. Bên cạnh đó còn có một số bạn khi cô hỏi thì không biết kể về nghề nghiệp của bố mẹ : Như bạn  ...
	- Biện pháp : Nhắc trẻ tối về nhà  nói trẻ hỏi nghề nghiệp bố mẹ mình , để vào ngày học tiếp theo đến lớp cô hỏi trẻ xem các bạn về công việc của bố mẹ. Trao đổi phụ huynh trên nhóm lớp để phụ huynh bày thêm cho trẻ ở nhà
	Thứ 4 ngày 01 tháng 01 năm 2025
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ.
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	II. CHUẨN BỊ:
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn.
	- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà bé ở, lắp ghép đồ dùng
	- Góc học tập: Tìm cặp lá hoa có cùng chữ cái  . Đổ quân xúc xắc, Ghép từ dưới tranh, Thêm bớt, tạo nhóm gắn số lượng tương ứng trong phạm vi7.
	- Góc Nghệ thuật: vẽ ,tô màu, xé dán, xếp hột hạt, múa, hát về bác sĩ.
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1.Làm quen bài hát mới: Bác đưa thư vui tính
	2. Chơi tự do
	3. Vệ sinh, trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (1)
	- Hoạt động Góc : Trẻ biết nhập vai chơi nhưng kỹ năng giao tiếp giữa các nhóm chơi còn hạn chế
	- Biện pháp : - Trong quá trình trẻ chơi góc cô phải thường xuyên đến tạo  tình huống để trẻ giao lưu giữa các góc nhiều hơn
	Thứ 6 ngày 03 tháng 01 năm 2024
	* Đón trẻ -  Chơi – Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc:
	Dạy hát : Bác đưa thư vui tính( TT)
	Nghe hát: Hạt gạo làng ta (KH)
	TCÂN: Tay ai khéo (KH)
	I. Mục đích - yêu cầu :
	1. Kiến thức
	- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát“ Bác đưa thư vui tính”, thể hiện được giai điệu vui tươi.
	- Hiểu được nội dung bài hát nói về bác đưa thư rất vui tính và một bạn nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời người lớn
	- Nhớ tên bài hát bài hát “ Bác đưa thư vui tính”, tên tác giả Hoàng Lân
	- Trẻ thích được nghe cô hát bài: “hạt gạo làng ta”và hưởng ứng cùng cô. Nhận ra giai điệu bài hát quen thuộc. Nhớ được tên bài hát tên tác giả
	- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát " Bác đưa thư vui tính"
	- Phát triển tai nghe  và khả năng cảm thụ âm nhạc khi nghe nhạc và nghe cô hát
	- Mạnh dạn tự tin khi lên thể hiện.
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ yêu thích âm nhạc và hứng thú tham gia vào hoạt động âm nhạc.
	II. Chuẩn bị:
	III. Tiến trình hoạt động:
	CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn (1)
	- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà bé ở, lắp ghép đồ dùng (1)
	- Góc học tập: Chơi đô mi nô, gắn đúng số lượng , phân loại đồ dùng theo nghề
	- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, xé dán, xếp hột hạt, múa, hát  các bài hát về chủ đề
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước... (1)
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU (1)
	1. Vệ sinh nhóm lớp:
	-  Chia trẻ  theo từng nhóm, cho trẻ vệ sinh các đồ dùng đồ chơi  trong lớp theo sự hướng  dẫn của cô.
	- Cho 1 số trẻ lau chùi đồ dùng , đồ chơi của lớp.
	- Cô cùng làm với trẻ và động viên trẻ làm
	2. Vệ sinh tay mặt
	3. Nêu gương cuối tuần, trả trẻ
	- Cho cả lớp biểu diễn một số tiết mục văn nghệ cô góp vui cùng trẻ
	- Cho trẻ hát bài “Hoa bé ngoan”
	- Cho trẻ nhận ưu, khuyết điểm của mình, của bạn
	- Nêu gương những bạn tốt để trẻ học tập
	- Bạn nào trong tuần ngoan , học giỏi cô thưởng phiếu bé ngoan
	- Động viên , khuyến khích trẻ
	- Dặn trẻ 2 ngày nghỉ làm những việc vừa sức giúp đỡ mọi người
	- Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (2)
	- Giờ đón trẻ:  Bạn  Diệu Vy sáng nay đi học vẫn đang khóc nhè.
	- Sức khỏe của trẻ: Thời tiết hôm nay trở trời nên các bạn trong lớp ho nhiều
	- Biện pháp: Cô động viên bạn Diệu Vy đi học phải ngoan, đến lớp chơi cùng các bạn trong lớp . Còn 1 số bạn ho thì  chiều về cô trao đổi phụ huynh

